Trường THPT Thủ Đức 
           Tổ Ngữ văn
[bookmark: _Hlk123846661]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2023-2024
 MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu
(tích hợp TV)

	Truyện hiện đại (TV: Biện pháp liệt kê và chêm xen)
	0
	2.0
	0
	2.0
	0
	1.0
	0
	1.0
	60

	2
	Viết

	Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	0
	3.0
	0
	3.0
	0
	2.0
	0
	2.0
	100

	Tỉ lệ %
	30.0%
	30.0%
	20%
	20%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.



              Trường THPT Thủ Đức 
                        Tổ Ngữ văn
[bookmark: _Hlk123848585]     MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2023-2024
    MÔN: NGỮ VĂN LỚP 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng
% điểm

	
1
	
Đọc hiểu

	Đọc hiểu văn bản thông tin; tiếng Việt 
(Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ)

	2
	3
	1
	0
	60

	2
	Viết

	[bookmark: _GoBack]Viết bài văn nghị luận phân tích giá trị đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của một văn bản thơ.
	1*
	1*
	1*
	1*
	40

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	20%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	
70%
	
 30%
	



*Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

[bookmark: _Hlk91054887]             
 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC
[bookmark: _Hlk123848920]            Tổ Ngữ văn                      MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
	TT
	Kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng điểm


	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	Tỉ lệ
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ
(%)
	Thời gian
(phút)
	Tỉ lệ
(%)
	Thời gian
(phút)
	Số
câu hỏi
	Thời gian (phút)
	

	1
	Đọc hiểu
(Văn bản ngoài SGK)
	15
	5
	15
	5
	10
	10
	0
	0
	04
	20
	40

	2
	Làm văn (Nlvh: Chiếc thuyền ngoài xa -Hồn Trương Ba, da hàng thịt) 
	25
	10
	15
	10
	10
	20
	10
	30
	01
	70
	60

	Tổng
	40
	15
	30
	15
	20
	30
	10
	30
	05
	90
	100

	Tỉ lệ % 
	40
	30
	20
	10
	
	
	100

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	
	100


*Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.
